
THCS TRẦN VĂN ĐANG 

        TỔ NGỮ VĂN 

  NHÓM NGỮ VĂN 6 

 

 

NỘI DUNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 

TUẦN 8 (25/10 – 30/10/2021) 

 
 

 

TUẦN 5 

25/10–30/10 

 

 

CHỦ ĐỀ 3 

 

VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG 

 

 

 

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : 
 

1. Trước mỗi buổi học, các em đọc trước phần Lý thuyết của mỗi bài học trong SGK 

và trong tài liệu này. 

 

2. Sau các buổi học trực tuyến, các em hoàn thành phần Bài tập trong tài liệu này, 

nộp cho GV qua địa chỉ mail hoặc zalo của GV. Bài làm có thể đánh máy hoặc 

viết tay. Chú ý ghi rõ họ tên và lớp của các em khi nộp bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHẦN LÝ THUYẾT 

 
 

CHỦ ĐỀ 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG 

 

PHẦN 1 : ĐỌC + THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐỌC VĂN BẢN 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PHẦN BÀI TẬP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐỌC VĂN BẢN 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHẦN BÀI TẬP 

 
 

CHỦ ĐỀ 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG 

 

PHẦN 1 : ĐỌC + THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

 

 

TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG 

LỚP: 6/... 

HỌC SINH: ......................................... 
 

BÀI 3: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG 

 

PHẦN 1 : ĐỌC + THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT 

 

 

1. THANH ĐIỆU trong thơ lục bát : 

Thanh bằng : gồm thanh huyền và thanh ngang. 

Thanh trắc   : gồm thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã, thanh nặng. 

*  Trong dòng Bát : Nếu tiếng thứ 6 là thanh bằng (ngang) thì tiếng thứ 8 là thanh bằng 

(huyền) và ngược lại. 

    Tiếng 

Dòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Lục - bằng - trắc - bằng   

Bát - bằng - trắc - bằng - bằng 
 

2. CÁCH GIEO VẦN trong thơ lục bát : 

Tiếng thứ 6 của dòng lục vần với tiếng thứ 6 của dòng bát kế nó. 

Tiếng thứ 8 của dòng bát vần với tiếng thứ 6 của dòng lục tiếp theo. 
 

3. CÁCH NGẮT NHỊP trong thơ lục bát : 

Thơ lục bát thường ngắt nhịp chẵn. Ví dụ : 2/2/2, 2/4/2, 4/4... 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HỌC TẬP 1  

 

Bài tập vận dụng: 

Sử dụng bảng mô hình thơ lục bát bên dưới,  

tìm hiểu về thanh điệu, cách gieo vần, cách ngắt nhịp của bài ca dao sau: 

“Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 

Nhớ ai dãi nắng dầm sương 

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao” 

    Tiếng 

Dòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Lục -  -  -    

Bát -  -  -  -  

Lục -  -  -    

Bát -  -  -  -  

 

 

PHIẾU HỌC TẬP 2 (Câu hỏi 4/ SGK tr.65) 

 

Chỉ ra đặc điểm của thơ lục bát thể hiện qua bài ca dao sau : 

“Bình Định có núi Vọng Phu 

Có đầm Thị Nại, có cù lao Xanh. 

Em về Bình Định cùng anh, 

Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa.” 

ĐẶC ĐIỂM CỦA THƠ LỤC BÁT THỂ HIỆN TRONG BÀI CA DAO 

Số dòng thơ 

 

 

................................................................................................ 

Số tiếng trong từng dòng 

 

 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 

Vần trong các dòng thơ 

 

 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 

Nhịp của từng dòng thơ 

 

 

............................................................................................... 
 

............................................................................................... 

  

 

 

 

 

 



PHIẾU HỌC TẬP 3 (Câu hỏi 6/ SGK tr.66) 

 

Bài 

ca 

dao: 

Vẻ đẹp quê hương được 

thể hiện qua bài ca dao: 

Tình cảm được bộc lộ 

qua bài ca dao: 

Từ ngữ/ hình ảnh nhằm 

bộc lộ tình cảm ấy: 

1 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

................................................ 
 

................................................ 

2 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

................................................ 
 

................................................ 

3 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

................................................ 
 

................................................ 

4 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

................................................ 
 

................................................ 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP 4 (Câu hỏi 1/ SGK tr.67) 

 

Sử dụng bảng mô hình thơ lục bát bên dưới,  

tìm hiểu về thanh điệu, cách gieo vần, cách ngắt nhịp của bốn dòng thơ sau: 

“Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả rập rờn 

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều” 

    Tiếng 

Dòng 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Lục -  -  -    

Bát -  -  -  -  

Lục -  -  -    

Bát -  -  -  -  

 

Gieo vần : ................................................................................................................................................. 

Ngắt nhịp : ............................................................................................................................................... 

 



PHIẾU HỌC TẬP 5 (Câu hỏi 1,2/ SGK tr.70) 

 

BÀI CA DAO: 

Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát 

Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông 

Thân em như chẽn lúa đòng đòng 

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai 

Theo tác giả Bùi Mạnh Nhị, những 

hình ảnh đặc sắc nào của quê 

hương đã được khắc họa qua bài 

ca dao trên ? 

Bài viết của tác giả Bùi Mạnh Nhị đã đề cập đến 

những nét độc đáo nào của bài ca dao trên ? 

 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 
 

................................................................... 

 

Đoạn 1:  ..................................................................................... 
 

...................................................................................................... 
 

Đoạn 2:  ..................................................................................... 
 

...................................................................................................... 
 

Đoạn 3:  ..................................................................................... 
 

...................................................................................................... 
 

Đoạn 4:  ..................................................................................... 
 

...................................................................................................... 
 

Đoạn 5:  ..................................................................................... 
 

...................................................................................................... 

 

 


